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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 170 /2019/HNGĐ-ST 

Ngày:  09 -7 -2019 
V/v Ly hôn, tài sản chung 

 giữa bà L, ông Ph 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU - TỈNH NAM ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Thị Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Kiêm; 

  Ông Bùi Văn Bình. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đính – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.  

Ngày 09-7-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 159/2019/TLST- 

HNGĐ ngày 20 tháng 6 năm 2019 về việc xin ly hôn, tài sản chung và công nợ  

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 02 tháng 

7 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị L, sinh năm 1973; địa chỉ: Xóm 9, xã Hải Sơn, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ( có mặt). 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1968; địa chỉ: Xóm 9, xã Hải Sơn, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1.Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1997; địa chỉ: Xóm 10, xã Hải Sơn, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định (vắng mặt). 

2. Bà Đỗ Thị H1, sinh năm 1966; địa chỉ: Xóm 9, xã Hải Sơn, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện xin ly hôn đề ngày 30 tháng 10 năm 2019 và trong quá 

tố tụng, nguyên đơn bà Phạm Thị L trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Bà Phạm Thị L và ông Nguyễn Văn Ph kết hôn trên 

cơ sở tự do tìm hiểu, tự nguyện kết hôn và được Uỷ ban nhân dân xã Hải Sơn, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận kết hôn ngày 01-11-1991. 

Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống hòa thuận, hạnh phúc tại nhà bố mẹ đẻ của 



2 

 

ông Ph ở xóm 9 xã Hải Sơn, sau đó xây nhà ở riêng khoảng năm 1992. Đến năm 

1999, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng cùng vào tỉnh Đăk Nông làm kinh 

tế thì phát sinh mâu. Nguyên nhân là do tính tình vợ chồng không hợp, quan điểm 

lối sống khác nhau nên trong cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích 

đánh chửi nhau. Năm 2009 vợ chồng về xã Hải Sơn chung sống, nhưng giữa bà và 

ông Ph mâu thuẫn càng trầm trọng, từ tháng 9-2016 đến nay vợ chồng đã sống ly 

thân. Nay nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn nên bà L làm đơn xin được ly 

hôn ông Ph. 

Về con chung: Bà L trình bày vợ chồng có 02 con chung là cháu Nguyễn 

Văn Phú, sinh ngày 20-8-1992 và cháu Nguyễn Thị H, sinh ngày 20-7-1997. Hiện 

nay các cháu đã trưởng thành lao động tự lậpnên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung và công nợ: Bà L và ông Ph đã tự phân chia tài sản và công 

nợ. Hai bên đề nghị Tòa án ghi nhận trong bản án để thuận lợi cho việc sở hữu, sử 

dụng sau này cụ thể : 

Ông Nguyễn Văn Ph được quyền sở hữu 01 nhà cấp bốn mái bằng, các công 

trình xây dựng trên đất và các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình và được quyền sử 

dụng 295m
2
 (trong đó đất ở 165m

2
, đất vườn 130m

2
 ), vị trí tờ bản đồ số 33, thửa 

123 tại xóm 9, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đứng tên hộ ông 

Nguyễn Văn Ph. Nhưng phải có trách nhiệm trả con gái Nguyễn Thị H 5 chỉ vàng 

24k. 

Bà Phạm Thị L được quyền sử dụng 225m
2
 (trong đó có 100m đất ONT và 

125m
2
 đất HNK), thửa 493, tờ bản đồ số 25 vị trí tại thôn Tân Định, xã Đăk Gằn, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đứng tên ông Nguyễn Văn Ph và bà Phạm Thị L. 

Nhưng bà Phạm Thị L phải có trách nhiệm trả bà Đỗ Thị H1 3 chỉ vàng 24k. 

Về tiêu chuẩn ruộng đất nông nghiệp của ông Ph, bà L và cháu Phú. Các bên 

tự thỏa thuận phân chia với nhau không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

  Tại bản tự khai ngày 20-5-2019,trong quá trình tố tụng tại Tòa án bị đơn ông 

Nguyễn Văn Ph có lời khai phù hợp với lời khai của bà L về quan hệ hôn nhân, quá 

trình chung sống. Về mâu thuẫn, ông Ph cho rằng bà L trình bày là đúng. Tuy 

nhiên, do vợ chồng ông Ph theo đạo Thiên chúa giáo, Giáo lý không cho phép ly 

hôn nên ông Ph không nhất trí ly hôn.   

Về con chung: Ông Ph xác nhận vợ chồng có 02 con chung như bà L trình 

bày. Nhưng do hai cháu đều đã trưởng thành, có khả năng lao động tự lập nên ông 

Ph không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung. Mặc dù ông Ph không nhất trí ly hôn, nhưng về tài sản 

chung và công nợ chung hai bên đã tự thỏa thuận giải quyết với nhau xong, đề nghị 

Tòa án ghi rõ trong bản án để thuận lợi cho việc sở hữu, sử dụng sau này như bà L 

đã trình bày. Do điều kiện công việc bận nên ông Ph xin được vắng mặt tại phiên 

tòa. 

 Bà Đỗ Thị H1 và chị Nguyễn Thị H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án có lời khai thống nhất với số nợ như bà L, ông Ph trình bày, trong 
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quá trình giải quyết vụ án bà L, ông Ph thỏa thuận, bà L trả bà H1 3 chỉ vàng 24k, 

ông Ph trả chị H 5 chỉ vàng 24k. Bà H1 và chị H hoàn toàn nhất trí . Do điều kiện 

công việc bận nên bà H1 và chị H xin được vắng mặt tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa: Bà L vẫn giữ nguyên yêu cầu như đã trình bày. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm 

tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Văn Ph có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử tiến hành 

xét xử vắng mặt ông Ph  là phù hợp. 

[2]. Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ vợ chồng giữa bà Phạm Thị L và ông 

Nguyễn Văn Ph là quan hệ hôn nhân hợp pháp vì được xây dựng trên cơ sở tự 

nguyện và được UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đăng ký kết 

hôn ngày 1-11-1991. Do trong cuộc sống vợ chồng tính tình hai người không hợp, 

quan điểm lối sống khác nhau nên thường xuyên xảy ra xô xát đánh cãi chửi nhau. 

Vợ chồng đã sống ly thân và chấm dứt mọi quan hệ tình cảm, trách nhiệm đối với 

nhau từ tháng 9-2016 đó đến nay nên bà L đề nghị xin được ly hôn ông Ph.  

Xét yêu cầu xin ly hôn của bà Phạm Thị L thì thấy: Mâu thuẫn vợ chồng 

giữa bà L và ông Ph xuất phát từ tính tình, quan điểm lối sống khác nhau nên 

thường xuyên xảy ra xô xát đánh cãi chửi nhau đến nay bà L và ông Ph đã sống ly 

thân, nhưng 02 bên không có biện pháp nào để vợ chồng về chung sống đoàn tụ. 

Vì vậy, xét mâu thuẫn vợ chồng giữa ông Ph và bà L đã trầm trọng, mục đích hôn 

nhân không đạt được nên cần chấp nhận nguyện vọng xin ly hôn của bà L đối với 

ông Ph là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình.  

[3]. Về con chung: Bà L và ông Ph có 02 chung là anh Nguyễn Văn Phú, 

sinh ngày 20-8-1992 và chị Nguyễn Thị H, sinh ngày 20-7-1997, hiện đã  trưởng 

thành lao động tự lập được nên hai bên không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 [4].Về tài sản chung và công nợ: Bà Phạm Thị L và ông Nguyễn Văn Ph 

trình bày có tài sản chung là nhà đất, các tài sản trên đất. Tuy nhiên, trong quá trình 

giải quyết vụ án, các đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung và công nợ đề 

nghị Tòa án ghi trong bản án để thuận lợi cho việc sở hữu, sử dụng sau này cụ thể: 

Ông Nguyễn Văn Ph được quyền sở hữu 01 nhà cấp bốn mái bằng, các công trình 

xây dựng trên đất và các đồ dung sinh hoạt trong gia đình và được quyền sử dụng 

295m 
2 

(trong đó đất ở 165m
2
, đất vườn 130m

2
), vị trí tờ bản đồ số 33, thửa 123 tại 

xóm 9, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đứng tên hộ ông Nguyễn Văn 

Ph. Nhưng ông Ph phải trả nợ cho con gái Nguyễn Thị H 5 chỉ vàng 24k. 

Bà Phạm Thị L được quyền sử dụng 225m 
2 

( trong đó có 100m 
2 

đất ONT và 

125m 
2 

đất HNK)
 
, thửa 493, tờ bản đồ số 25 vị trí tại thôn Tân Định, xã ĐắK Gằn, 
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huyện Đắk Mil, tỉnh ĐắK Nông đứng tên ông Nguyễn Văn Ph và bàị Phạm Thị L. 

Nhưng bà Phạm Thị L phải trả nợ bà Đỗ Thị H1 3 chỉ vàng 24k.  

Xét sự thỏa thuận trên không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên được Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 

- Về tiêu chuẩn đất ruộng nông nghiệp theo các đương sự trình bày gồm có 

của ông Ph, bà L và anh Phú. Các bên tự thỏa thuận phân chia với nhau không yêu 

cầu Tòa án giải quyết nên về đất ruộng nông nghiệp không đề cập giải quyết.  

 [5]. Về án phí: Bà Phạm Thị L phải nộp án phí ly hôn theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 56, Điều 59, Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình; 

khoản 1 Điều 227 ; khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

1. Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa bà Phạm Thị L và ông Nguyễn Văn Ph. 

2. Về tài sản chung và cộng nợ: Ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự về 

việc thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận 

trong bản án cụ thể như sau: 

- Ông Nguyễn Văn Ph được quyền sở hữu 01 nhà cấp bốn mái bằng, các công 

trình xây dựng trên đất và các đồ dung sinh hoạt trong gia đình và được quyền sử 

dụng 295m 
2 

(trong đó đất ở 165m
2
, đất vườn 130m

2
), vị trí tờ bản đồ số 33, thửa 

123 tại xóm 9, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đứng tên hộ ông 

Nguyễn Văn Ph. Nhưng ông Ph phải trả nợ cho con gái Nguyễn Thị H 5 chỉ vàng 

24k. 

- Bà Phạm Thị L được quyền sử dụng 225m 
2 
(trong đó có 100m 

2 
đất ONT và 

125m 
2 

đất HNK)
 
, thửa 493, tờ bản đồ số 25 vị trí tại thôn Tân Định, xã ĐắK Gằn, 

huyện Đắk Mil, tỉnh ĐắK Nông đứng tên ông Nguyễn Văn Ph và bàị Phạm Thị L. 

Nhưng bà Phạm Thị L phải trả nợ bà Đỗ Thị H1 3 chỉ vàng 24k.  

Các đương sự có trách nhiệm đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm 

thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất theo quyết định của bản án. 

 3. Án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 147; điểm a, d khoản 5 Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/NQ- UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, bà Phạm Thị L phải nộp 300.000 đồng án phí ly hôn, nhưng 

được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai số 0000476 

ngày 20-6-2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; bà L đã nộp đủ án 

phí.  

 Về án phí chia tài sản: Do bà L và ông Ph tự thỏa thuận phân chia tài sản 
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chung trước khi Tòa án hòa giải nên không phải chịu án phí dân sự về phân chia tài 

sản chung. 

 Đối với trường hợp khoản tiền phải thu nộp vào ngân sách Nhà nước mà 

pháp luật có quy định nghĩa vụ trả lãi; hoặc khoản tiền bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng; hoặc trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ về tài sản trong hoặc ngoài 

hợp đồng khác mà các bên không thỏa thuận về việc trả lãi thì quyết định kể từ 

ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống 

đạt hợp lệ. 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                   THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Trần Văn Kiêm 

 

 Nguyễn Thị H 

 

 Bùi Văn Bình 

     Nơi nhận: 
- TAND tỉnh: 01 bản; 

- VKSND huyện + Tỉnh: 2 bản; 

- Chi cục THA dân sự huyện Hải Hậu: 1 bản; 

- UBND xã Hải Sơn: 01 bản; 

- Mỗi đương sự: 01 bản; 

- Hồ sơ vụ án: 02 bản; 

- Lưu văn phòng: 01 bản. 
 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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